
BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2014-2015 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: CS101 - Business Communication (3TC) LỚP: 14BIT1

NGÀY THI: Danh sách có 31 sinh viên PHÒNG THI:

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1 1459001 LÊ ĐỨC ANH

2 1459002 LÊ HẢI ANH

3 1459004 NGÔ HÀ GIA BẢO

4 1459008 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

5 1459013 PHẠM TRẦN TUẤN ĐẠT

6 1459021 LÊ HOÀNG HUY

7 1459023 VŨ QUANG HUY

8 1459025 BÙI QUỐC KHIÊM

9 1459026 TÔ NHÂN KIỆT

10 1459031 TRẦN GIA LINH

11 1459034 NGUYỄN BÌNH MINH

12 1459036 PHẠM HUỲNH TRÍ MINH

13 1459038 LÊ NHIỆM

14 1459039 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ

15 1459040 HUỲNH LÊ MINH NHỰT

16 1459042 NGUYỄN HỒNG PHÁT

17 1459043 TRẦN NGỌC PHÚ

18 1459044 NGUYỄN NHẬT QUANG

19 1459045 NGUYỄN ANH QUÂN

20 1459046 NGUYỄN VIẾT THANH

21 1459047 NGUYỄN DUY THẮNG

22 1459048 THÁI HỒNG TIÊN

23 1459049 NGUYỄN HUỲNH VĨNH TIẾN

24 1459052 TRẦN VIỆT TRÂN

25 1459053 NGUYỄN TRỌNG TRÍ

HỌ TÊN
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26 1459054 LƯU THANH TÚ

27 1459055 LÊ ANH TUẤN

28 1459056 MÃ GIA TUẤN

29 1459058 TRƯƠNG HUỲNH HIỂN VINH

30 1459060 CHIÊM TRIỀU VINH

31 1459061 ĐOÀN HẢI GIANG

Giám thị 1:

Giám thị 2:

Ngày       tháng       năm 2014

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)
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